
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 – TỔ  4-5 TUỔI 

 - LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: NGUYỄN THỊ OANH- NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Nghề 

nông nghệp, nghề 

thợ may) (MT52)  

Trò chuyện  Trò chuyện  Trò chuyện  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi khuỵu gối 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột (MT2)  

Vận động 

Ném trúng đích nằm 

ngang 

TC: Đá bóng (MT4)  

Vận động 

Trườn theo hướng 

thẳng 

TC: Ném vòng vào 

chai (MT5)  

Bật liên tục về phía 

trước (MT2)  

T3 

Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

con (MT54)  

Steam 

TH: Thiết kế ống 

nghe  

Hoạt động: Phát triển 

tình cảm xã hội 

Hoạt động trải 

nghiệm: Chúng tôi 

làm chiến sĩ  

Khám phá 

KPXH: Tìm hiều 

nghề làm bánh đậu 

xanh  

T4 

Khám phá 

KPXH: Tìm hiểu về 

nghề nông nghiệp 

(MT48)  

Làm quen với toán 

Nhận biết, phân biệt 

hình vuông và hình 

chữ nhật (MT38)  

Steam 

Hướng dẫn bé làm 

cơm cuộn rong biển  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

của 3 đối tượng  



T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 4, 

nhận biết chữ số 4. 

(MT35)  

Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

con (MT54)  

Làm quen với toán 

So sánh, tạo sự bằng 

nhau trong phạm vi 

4.  

Văn học 

Thơ: Ứơc mơ của tý 

(MT59)  

T6 

Steam 

Tạo hình: Sáng tạo 

quần áo từ bìa 

cattong (ý thích) 

(MT96)  

Âm nhạc 

- NDC: DH: Cháu 

yêu cô thợ dệt 

- NDKH: + Nghe: đi 

cấy 

+ Trò chơi: Thi xem 

ai nhanh  

Âm nhạc 

NDC: Dạy hát: 

“Cháu thương chú bộ 

đội” Hoàng Văn Yến 

 

NDKH: + Nghe hát: 

“Chú bộ đội” Hoàng 

Hà 

 

+ Trò chơi: “Âm 

thanh to nhỏ”  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Tìm về 

đúng nhà 

*HĐ2: Ôn số lượng 

2,3,4 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT34)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Kéo co 

* HĐ2: Bé làm nhà 

khoa học 

* HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1. TC: Xý xý bọ 

khoai 

*HĐ2. Bé biết gì về 

nghề bộ đội 

*HĐ3. Chơi tự do  

*HĐ1: Trò chơi: Về 

đúng nhóm. 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Sự kỳ diệu của màu 

sắc 

*HĐ3: Chơi tự do  

T3 

*HĐ1: TC: Kẹp 

bóng sau lưng 

* HĐ2: Bé làm bác 

lao công 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT83)  

*HĐ1: TC Bịt mắt 

bắt dê 

*HĐ2. Bé tìm hiểu 

về các cô giáo và các 

bạn nhỏ vùng cao 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1: Gây hứng thú 

*HĐ2: Hoạt động 

trải nghiệm: Chúng 

tôi là chiến sĩ 

*HĐ3: Chơi tự do:  

*HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

*HĐ2: Dạo chơi 

vườn cổ tích 

*HĐ3: Chơi tự do  
 



* HĐ1: Tìm về đúng 

nhà 

*HĐ2: Ôn hình 

vuông, chữ nhật 

*HĐ3: Chơi tự do:  

T4 

*HĐ1: TC: Cây nào 

lá ấy 

*HĐ2: Bé tìm hiểu 

cây mùa đông 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT25)  

*HĐ1: TC: Trời 

nắng, trời mưa 

*HĐ2: Bé tập chơi 

bóng rổ 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1: TC: Tìm 

đúng nghề 

*HĐ2: Trò chuyện 

về nghề của người 

thân 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: Trò chơi: Bé 

khéo tay  

*HĐ2: Thí nghiệm 

cốc nước cầu vồng 

*HĐ3: Chơi tự do  

T5 

*HĐ1: TC: Rồng rắn  

*HĐ2: Bé sáng tạo 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

*HĐ1: TC: Ai cao 

hơn 

*HĐ2: Bé chơi với 

giấy 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Đua rết. 

*HĐ2: Bé làm bác 

nông dân. 

*HĐ3: Chơi tự do.  

* HĐ1: Trò chơi: 

Kéo co 

* HĐ2: Bé làm nhà 

khoa học 

* HĐ3: Chơi tự do:  

T6 

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Xếp sỏi, lá 

cây thành sản phẩm 

một số nghề 

*HĐ3:Chơi tự do 

(MT95)  

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Xếp sỏi thành 

dụng cụ các nghề  

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Gieo hạt 

*HĐ2: Quan sát 

chăm sóc vườn rau 

của bé 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1. TC: Rồng rắn 

lên mây 

*HĐ2: Bé chơi với 

cát. 

*HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc- 

Nghề nông nghiệp, 

nghề thợ may 

(MT85)  

Hoạt động góc- 

Nghề bác sĩ, nghề 

giáo viên  

Hoạt động góc- 

Ngày hội của các chú 

bộ đội  

Hoạt động góc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  



Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Bé buộc dây 

giầy, cởi cúc áo. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2. Bé khéo tay 

*HĐ3.Chơi tự chon: 

*HĐ3: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Cướp cờ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở toán (T10) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1. TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2. Làm bài tập 

trong vở tạo 

hinh(Trang 10) 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

*HĐ1: TC: Tay đẹp 

*HĐ2: Rèn kỹ năng 

rửa tay bằng xà 

phòng 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

* HĐ1. TC: Gieo hạt 

* HĐ2. Giải câu đố 

về chủ đề 

* HĐ 3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQCC 

(T.rang 5) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Làm quen với 

bài thơ: Ước mơc 

của tý 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

*HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Đọc cho trẻ 

nghe truyện: “Ba anh 

em” 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT54)  

*HĐ1: TC: Cướp cờ 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQVT 

(Trang 10) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Tay đẹp 

*HĐ2: Rèn kỹ năng 

xé- cắt theo đường 

thẳng 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1:TC: Trốn tìm 

* HĐ2:Chọn dụng cụ 

nghề bánh đậu xanh- 

bánh gai 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

*HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

*HĐ2: Bản thân bé 

yêu 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhíc 

*HĐ2: LBT trong vở 

TH ( Trang 12) 

*HĐ3:Chơi tự chọn: 

*HĐ1: TC: Tay đẹp 

*HĐ2: Cân đo chiều 

cao cân nặng của trẻ 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Xem video 

quy trình sản xuất 

bánh đậu xanh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 



*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT53)  

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  

*HĐ1. TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh lớp học  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2. Lao động vệ 

sinh. 

*HĐ3.Chơi tự chon 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày – tuần  

*HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

*HĐ2: Bé làm quen 

một số từ tiếng anh 

về chủ đề nghề 

nghiệp của người 

thân 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Nghề nông nghiệp, 

nghề thợ may  

Nghề bác sĩ, nghề 

giáo viên  

Ngày hội của các chú 

bộ đội  
Bé thích nghề gì?  

 

 

LỚP 4 tuổi B  

GV: TRỊNH THỊ YẾN- NGUYỄN THỊ ĐỨC 

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Nghề 

nông nghiệp, nghề thợ 

may (MT52)  

Trò chuyện - Nghề 

bác sĩ, nghề giáo viên 

(MT53)  

Trò chuyện - Ngày 

hội của các chú bộ đội  

Trò chuyện - Bé thích 

nghề gì?  

Hoạt 

động 

học 

T2 

Vận động 
Đi khuỵu gối  

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

(MT2)  

Vận động 
Bật liên tục về phía 

trước 

Vận động 
Trườn theo hướng 

thẳng 

TCVĐ: Ai nhanh nhất  

Vận động 
Ném trúng đích nằm 

ngang (xa 2m) 

TCVĐ: Nhảy lò cò  

  



TCVĐ: Béo khéo tay 

(MT2)  

T3 

Khám phá 
Tìm hiểu nghề nông 

dân (MT52)  

Khám phá 
Tìm hiểu công việc 

của nghề Bác sỹ, y tá 

(MT48)  

Âm nhạc 
- NDTT: VTTTTPH: 

Cháu thương chú bộ 

đội. 

- NDKH: + Nghe hát: 

Màu áo chú bộ đội. 

+ TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

Khám phá 
Tìm hiểu nghề làm 

bánh đậu xanh  

T4 

Làm quen với toán 
Phân biệt hình vuông, 

hình chữ nhật (MT38)  

Làm quen với toán 
Tách, gộp trong phạm 

vi 3 (MT33)  

Hoạt động khác 
Hoạt động trải 

nghiệm: "Chúng tôi là 

chiến sĩ" phiên bản 

nhí  

Làm quen với toán 
Nhận biết số lượng và 

chữ số 4  

T5 

Văn học 
Thơ: Các cô thợ 

(MT59)  

Steam 
TH: Làm màu vẽ tại 

nhà (MT24)  

Steam 
TH: Làm thiệp tặng 

chú bộ đội  

Steam 
TH: Làm điện thoại có 

dây dẫn âm thanh  

T6 

Hoạt động tạo hình 
Cắt dán cái lược (M) 

(MT97)  

Văn học 
Thơ: Cô giáo của con 

(MT54)  

Làm quen với toán 
Số lượng, số thứ tự 

trong phạm vi 3  

Âm nhạc 
- NDTT: DH: Bác đưa 

thư vui tính. 

- NDKH: + NH: Hải 

Dương ngời sáng ngàn 

hoa. 

+ TC: Ngẫu hứng theo 

nhạc  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

T2 

HĐ1: TCVĐ: Người tài 

xế giỏi 

HĐ2: Bé làm nhà khoa 

học 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TCVĐ: Tìm bạn 

kết đôi. 

HĐ2: Bé tập làm cô 

giáo. 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Về 

đúng nhà 

HĐ2: Ôn số 1,2,3 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Cua cắp 

HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ cái đã học 

HĐ3: Chơi tự do  



T3 

HĐ1: TCVĐ: Chuyển 

gạo về kho 

HĐ2: Trò chuyện về 

nghề nông 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT25)  

HĐ1: TCVĐ: Đong 

nước 

HĐ2: Thí nghiệm: Túi 

nước kỳ ảo(5E) 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Bắt 

chước 

HĐ2: Quan sát mũ 

của chú bộ đội 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Gieo hạt 

HĐ2: Bé thu hoạch 

rau cải 

HĐ3: Chơi tự do  

T4 

HĐ1: TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

HĐ2: Thí nghiệm với 

muối 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TCVĐ: Kéo co. 

HĐ2: Trò chuyện về 

nghề bác sĩ. 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Ai 

nhanh nhất 

HĐ2: Bé xếp các hình 

từ nguyên liệu thiên 

nhiên 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT39)  

HĐ1: TCVĐ: Cua cắp 

HĐ2: Xếp sản phẩm 

một số nghề 

HĐ3: Chơi tự do  

T5 

HĐ1: TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

HĐ2: Trò chuyện về 

nghề may 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TCVĐ: Chìm 

nổi 

HĐ2: Vật nào chìm, 

vật nào nổi 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Kéo co 

HĐ2: Trò chuyện về 

công việc của các chú 

bộ đội  

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

HĐ2: Một số nghề bé 

biết 

HĐ3: Chơi tự do  

T6 

HĐ1: TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

HĐ2: Bé khám phá vải 

và giấy 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

HĐ1: TCVĐ: Đua rết 

HĐ2: Bé dự báo thời 

tiết 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT56)  

HĐ1: TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

HĐ2: Bé tìm hiểu về 

cây mùa đông 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

HĐ2: Bé kể về nghề 

mình mơ ước 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT73)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Nghề 

nông nghiệp, nghề thợ 

may (MT85)  

Hoạt động góc - Nghề 

bác sĩ, nghề giáo viên  

Hoạt động góc - Ngày 

hội của các chú bộ đội  

Hoạt động góc - Bé 

thích nghề gì?  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  



Hoạt 

động 

chiều 

T2 

HĐ1: TC: Ô cửa bí mật 

HĐ2: Ôn các bước rửa 

tay 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT14)  

HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn. 

HĐ2: Trò chuyện về 

công việc của người 

thân trong gia đình . 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT83)  

HĐ1: TC: Rồng rắn 

lên mây 

HĐ2: Thi hát dân ca 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

HĐ2: An toàn cho bé 

khi ở nhà 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

HĐ1: TC: Mèo và chim 

sẻ 

HĐ2: Số điện thoại nhà 

bé 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT35)  

HĐ1: TC: Kéo cưa lừa 

xẻ. 

HĐ2: Đọc đồng dao: 

Dệt vải. 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

HĐ2: Làm BT trong 

vở BLQVT "Xếp theo 

quy tắc" (Trang 27) 

HĐ3: Chơi tự chọn  

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột. 

HĐ2: Một số thói 

quen tốt trong ăn uống 

HĐ3: Chơi tự chọn  

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T4 

HĐ1: TC: Bịt mắt bắt 

dê 

HĐ2: Bé cân, đo cùng 

cô 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT9)  

HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

HĐ2: Giải đố về các 

nghề 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng 

biết hợp tác 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

HĐ2: Xem video quy 

trình sản xuất bánh 

đậu xanh, bánh gai 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

HĐ1: TC: Chóc cha, 

chóc chách 

HĐ2: Kể truyện sáng 

tạo: 3 chú lợn con 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT63)  

HĐ1: TC: Thả đỉa ba 

ba 

HĐ2: Ôn luyện các 

bài thơ, bài hát trong 

chủ đề 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

HĐ2: Làm bộ sưu tập 

sản phẩm của một số 

nghề 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

HĐ2: LBT trong vở 

TH “Vẽ theo ý thích” 

HĐ3:Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT96)  



T6 

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Lao động vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT85)  

HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

HĐ1: TC: 5 con cua 

đá 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Nghề nông nghiệp, 

nghề thợ may  

Nghề bác sĩ, nghề 

giáo viên  

Ngày hội của các chú 

bộ đội  
Bé thích nghề gì?  

 

 

 

   

Tên giáo viên: Lớp 4 tuổi C  

GV: ĐOÀN THỊ PHƯƠNG- PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Nghề 

nông nghiệp, nghề 

thợ may ) (MT53)  

Trò chuyện ( Nghề 

bác sỹ, nghề giáo 

viên )  

Trò chuyện ( Ngày 

hội của các chú bộ 

đội )  

Trò chuyện ( Bánh 

đậu xanh, bánh gai 

quê em)  

Hoạt động học T2 

Vận động 

- Ném trúng đích 

nằm ngang (xa 2m). 

Vận động 

- Bật liên tục về phía 

trước. 

Vận động 

Đi khuỵu gối. 

 

TC: Kéo co.  

Vận động 

- Trườn theo hướng 

thẳng. 

- TC: Ai nhanh nhất.  



- TC: Nhảy lò cò. 

(MT4)  

 

- TC: Kéo co.  

T3 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ sản phẩm một 

số nghề (Đề tài) 

(MT96)  

Khám phá 

KPXH: Tìm hiểu về 

nghề giáo viên  

Steam 

Tạo hình: Thiết kế 

tranh tặng chú bộ đội 

(MT100)  

Khám phá 

Tìm hiểu nghề làm 

bánh đậu xanh  

T4 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: “Cháu 

yêu cô chú công 

nhân” 

- NDKH: Nghe hát: 

“Ngày mùa”. 

- TC: Vòng tròn âm 

nhạc. (MT93)  

Steam 

Tạo hình: Đất nặn an 

toàn.  

Hoạt động khác 

Hoạt động trải 

nghiệm: " Chúng tôi 

là chiến sĩ " phiên 

bản nhí  

Văn học 

Thơ: Đi bừa.  

T5 

Steam 

Toán : Chế tạo đồ 

vật từ các hình khối. 

(MT38)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 3 đối 

tượng.  

Văn học 

Thơ: Chú giải phóng 

quân  

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, 

tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 3  

T6 

Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

con (MT54)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  

Âm nhạc 

- NDTT: VTTTTPH: 

Cháu thương chú bộ 

đội. 

- NDKH: Nghe hát: 

Màu áo chú bộ đội. 

- TC: Bao nhiêu bạn 

hát.  

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Bác 

đưa thư vui tính. 

- NDKH: NH: Đưa 

cơm cho mẹ đi cày. 

- TC: Ngẫu hứng 

theo nhạc.  



Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ 1: TC: Thi 

xem đội nào nhanh. 

* HĐ 2: Trò chuyện 

về nghề may 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT48)  

* HĐ 1: TC: Trời 

nắng, trời mưa. 

 

* HĐ 2: Bé kể về 

nghề mình mơ ước. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

* HĐ 1: TC Chuyển 

hột hạt. 

* HĐ 2: Xếp hột hạt 

thành chữ cái đã học. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

*HĐ 1: TC: Đi chợ. 

* HĐ 2: Bé nhặt rau. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

T3 

* HĐ 1: TC: Cua cắp  

* HĐ 2: Xếp sỏi 

thành dụng cụ nghề 

bé thích 

* HĐ 3: Chơi tụ do 

(MT39)  

*HĐ 1: TC: Kéo co. 

 

* HĐ 2: Trò chuyện 

về nghề bác sĩ. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

* HĐ1: Trò chơi: 

Kéo co 

* HĐ2: Bé làm nhà 

khoa học 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT52)  

* HĐ 1: TC: Cây 

nào lá ấy 

*HĐ 2: Bé tìm hiểu 

cây mùa đông 

* HĐ 3: Chơi tự do  

T4 

* HĐ 1: TC: Thi 

xem đội nào khéo. 

* HĐ 2: Người làm 

vườn khéo léo. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT85)  

* HĐ 1: TC: Thi 

xem đội nào nhanh. 

* HĐ 2: Bé xếp hình 

từ các nguyên liệu 

thiên nhiên. 

* HĐ 3: Chơi tụ do  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ 2: Bé làm bác 

nông dân vui vẻ. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Chơi với sỏi. 

* HĐ3: Chơi tự do  

T5 

* HĐ 1: TC: Thi 

xem ai nhanh . 

* HĐ 2: Xếp sản 

phẩm một số nghề. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT95)  

* HĐ 1: TC: Tìm 

bạn kết đôi. 

 

* HĐ 2: Bé tập làm 

cô giáo. 

* HĐ 3: Chơi tự do  

* HĐ 1: TC: Cây 

nào lá ấy 

*HĐ 2: Bé tìm hiểu 

cây mùa đông 

* HĐ 3: Chơi tự do  

* HĐ1: Tìm về đúng 

nhà 

*HĐ2: Ôn hình 

vuông, chữ nhật 

*HĐ3: Chơi tự do:  

T6 

* HĐ 1: TC: Về 

đúng nhà. 

* HĐ 2: Ôn số 1,2, 

3. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT34)  

*HĐ1: TC: Bé khéo 

tay 

*HĐ2: Bé chơi với 

giấy 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ 1: TC: Đua rết 

*HĐ 2: Chơi với sỏi 

* HĐ 3: Chơi tự do  

* HĐ 1: TC: Chìm 

nổi. 

* HĐ 2: Vật nào 

chìm, vật nào nổi? ( 

Giáo án steam)  

* HĐ 3: Chơi tự do  



Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc ( 

Nghề nông nghiệp, 

nghề thợ may ) 

(MT85)  

Hoạt động góc ( 

Nghề bác sỹ - nghề 

giáo viên ) (MT85)  

Hoạt động góc ( 

Ngày hội của các 

chú bộ đội ) (MT85)  

Hoạt động góc ( 

Bánh đậu xanh- bánh 

gai quê em) (MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh CDDMN 

(MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ 1: Trò chơi: 

Gieo hạt. 

* HĐ 2: Giải câu đố 

về chủ đề. 

* HĐ 3: CHơi tự 

chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

*HĐ2: Trò chuyện 

về bản thân bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1. TC: Ô cửa bí 

mật. 

* HĐ 2: An toàn cho 

bé khi ở nhà. 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ 1: TC: Vuốt 

ve. 

* HĐ 2: Ôn các bước 

rửa tay. 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

* HĐ 1: TC: Mèo 

đuổi chuột. 

* HĐ 2: Làm quen 

bài hát: The career 

song. 

* HĐ 3: Chơi tụ 

chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT54)  

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn 

 

* HĐ 2: Làm bài tập 

trong vở toán: Phân 

biệt các hình 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ 1: TC: Nu na 

nu nống 

* HĐ 2: Bé cân, đo 

cùng cô 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu Gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Đua rết. 

*HĐ2: Bé làm bác 

nông dân. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT73)  

T4 

* HĐ 1: TC: Rồng 

rắn lên mây. 

*HĐ 2: Số điện thoại 

nhà bé. 

* HĐ 3: Chơi tự 

* HĐ 1: TC: Kéo 

cưa lừa sẻ. 

 

* HĐ 2: Đọc đồng 

dao: Dệt vải. 

* HĐ 1: TC: Động, 

tượng. 

* HĐ 2: Làm quen 

bài thơ:Chú giải 

phóng quân  

* HĐ 1: TC Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ 2: Gói bánh 

đậu xanh 

* HĐ 3: Chơi tự 



chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT35)  

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ 3: Chơi tụ 

chọn  

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

* HĐ 1: TC: Đội nào 

giỏi hơn. 

* HĐ 2: Trò chuyện 

về công việc của 

người thân trong gia 

đình . 

* HĐ 3: Chơi tụ 

chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

* HĐ1. TC: Gieo hạt 

* HĐ2. Giải câu đố 

về chủ đề 

* HĐ 3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ 1: TC: Rồng 

rắn lên mây. 

* HĐ 2: Làm trong 

vở BLQVT qua con 

số: Nhận biết số 

lượng, chữ số 3. 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Xem video 

quy trình sản xuất 

bánh đậu xanh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

* HĐ 1: TC: Tập 

tầm vông. 

*HĐ 2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuôi ngày - tuần 

(MT85)  

* HĐ 1: TC: Bóng 

tròn to. 

 

* HĐ 2: Tổng kết 

chủ đề. 

* HĐ 3: Chơi tụ 

chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần  

*HĐ 1: TC: Gieo hạt 

* HĐ 2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày -tuần  

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Nghề nông nghiệp, 

nghề thợ may  

Nghề bác sĩ, nghề 

giáo viên  

Ngày hội của các chú 

bộ đội  
Bé thích nghề gì?  

 

Tên giáo viên: Lớp 4 tuổi D  

GV: VŨ THỊ KIM OANH- NGUYỄN THỊ HUYỀN 



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện- Nghề 

nông nghiệp, nghề thợ 

may (MT52)  

Trò chuyện- Nghề bác 

sĩ, nghề giáo viên 

(MT53)  

Trò chuyện- Ngày hội 

của các chú bộ đội 

(MT49)  

Trò chuyện- Bé thíc 

nghề gì (MT53)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi khụyu gối 

TCVĐ: Kéo co. 

(MT2)  

Vận động 

* Bật liên tục về phía 

trước. 

* TC VĐ: Chuyền 

bóng qua đầu (MT2)  

Vận động 

Ném trúng đích nằm 

ngang (xa 2m) 

TCVĐ: “Cáo và thỏ” 

(MT4)  

Vận động 

Trườn theo hướng 

thẳng  

TCVĐ: Chiến sĩ khéo 

(MT5)  

T3 

Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

con (Đa số trẻ chưa 

biết) (MT54)  

Steam 

TH: Hướng dẫn bé 

làm cơm cuộn rong 

biển (MT16)  

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưa (MT54)  

Văn học 

* Thơ: Đi bừa (MT59)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán cái lược( 

mẫu) (MT97)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 3 đối 

tượng (MT36)  

Hoạt động khác 

Hoạt động trải nghiệm" 

Chúng tôi là chiến sĩ" 

phiên bản nhí (MT49)  

Steam 

TH: Làm điện thoại có 

dây dẫn âm thanh( 5E) 

(MT100)  

T5 

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm 

vi 3 (MT33)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn cái bát (M)  

Steam 

* Tạo hình: Thiết kế 

tranh tặng chú bộ đội 

(MT95)  

Khám phá 

Một số nghề phổ biến 

trong xã hội (MT52)  

T6 
Âm nhạc Làm quen với toán Âm nhạc Âm nhạc 



- NDC: DH: Cháu yêu 

cô thợ dệt 

- NDKH: + Nghe: đi 

cấy 

+ Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh (MT93)  

Phân biệt hình tròn, 

hình tam giác (MT38)  

- NDTT: VTTTTPH: 

Cháu thương chú bộ đội. 

- NDKH: Nghe hát: 

Màu áo chú bộ đội. 

- TC: Bao nhiêu bạn hát. 

(MT93)  

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT93)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1 :TC: Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ2: Vẽ theo ý 

thích 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

*HĐ1: TC: Ai nhanh 

nhất 

*HĐ2: Bé xếp các 

hình từ nguyên liệu 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT39)  

* HĐ1: TC: Thi xem đội 

nào khéo 

* HĐ2: Người làm vườn 

khéo léo 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1. TC: Cua cắp 

* HĐ2. Xếp sỏi thành 

sản phẩm một số nghề 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT100)  

T3 

* HĐ 1: TC: Nhảy lò 

cò 

* HĐ2: Bác nông dân 

vui vẻ 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT85)  

* HĐ1: TC: Ai thông 

minh 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Kẹo dẻo nhảy múa 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT24)  

*Thí nghiệm 

* Sự hòa tan của muối( 

5e) (MT24)  

* HĐ1: TC: Trời nắng, 

trời mưa 

* HĐ2: Lắng nghe âm 

thanh 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

T4 

* HĐ1.TC: Đi thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

*HĐ2. Thăm quan nhà 

để xe 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ cái đã học 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1.TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp hoa tặng 

chú bộ đội 

* HĐ3: Chơi tù do 

(MT100)  

*HĐ1: TC: Kẹp bóng 

sau lưng 

* HĐ2: Bé làm bác lao 

công 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

T5 

* HĐ1:TC: Ai nhanh 

hơn 

* HĐ2: Chơi với giấy 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Ai giỏi 

hơn 

* HĐ2: Bé tập làm cô 

gíao 

*HĐ1: TCVĐ: Về đúng 

nhà 

* HĐ2. Ôn số 1,2,3 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT34)  

* HĐ1. TC: Ô tô vào 

bến 

* HĐ2. Xé tóc từ lá 

chuối 



* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT85)  

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

T6 

*HĐ1.TC: Chuyển 

gạo về kho 

*HĐ2. Trò chuyện về 

nghề nông 

HĐ3. Chơi tự do 

(MT56)  

* HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2; Trò chuyện 

về nghề bác sĩ 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT48)  

*HĐ1:TC: Mèo và chim 

sẻ 

*HĐ2: Bé đọc biển số 

xe 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT35)  

* HĐ1. TC: Chìm nổi 

* HĐ2. Vật nào chìm, 

vật nào nổi 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT85)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc- Nghề 

nông nghiệp, nghề thợ 

may (MT85)  

Hoạt động góc- Nghề 

bác sĩ, nghề giáo viên 

(MT63)  

Hoạt động góc- Ngày 

hội của các chú bộ đội 

(MT85)  

Hoạt động góc- Bánh 

đậu xanh, bánh gai quê 

em (MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1. TC: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ2. Trò chuyện về 

nghề may 

* HĐ3 : Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

* HĐ1. TC: Bóng 

tròn to 

* HĐ2. Cắt dán bộ 

sưu tập sản phẩm của 

một số nghề 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

*HĐ1: TCVĐ: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Bé kể về nghề 

mình mơ ước 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT83)  

* HĐ1. TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2. LBT trong vở 

tạo hinh( T6) 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT100)  

T3 

*HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhíc 

* HĐ2: LBT trong vở 

TH “Vẽ theo ý thích” 

* HĐ3:Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT96)  

* HĐ 1: TC: Đội nào 

giỏi hơn. 

* HĐ 2: Trò chuyện 

về công việc của 

người thân trong gia 

đình . 

* HĐ 3: Chơi tụ chọn 

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

* HĐ1:TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: LBT trong vở 

LQVT: Gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 3 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT33)  

* HĐ1. TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: Xem video quy 

trình sản xuất bánh đậu 

xanh, bánh gai 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuốii ngày (MT85)  



T4 

*HĐ1: TC: Đội nào 

giỏi hơn 

*HĐ2: Trò chuyện về 

bản thân bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT73)  

* HĐ1. TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Giải đố về các 

nghề  

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

*HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

*HĐ2: Ôn các bước rửa 

tay 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT14)  

*HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2: Bé cân, đo cùng 

cô 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT9)  

T5 

*HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Đọc đồng dao 

dích dích dắc dắc 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT59)  

*HĐ1: TC: Chuyển 

trứng 

*HĐ2: Bé bóc trứng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  

*HĐ1: TC: Đi siêu thị  

*HĐ2: Bé làm sinh tố 

xoài 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT16)  

-* HĐ1: Trò chơi: 

Năm con cua đá 

-* HĐ2: Bé chơi với 

chữ: A,Ă, Â 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT69)  

T6 

*HĐ1: TC: Vắt nước 

cam 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  

*HĐ1: TC: Bóng tròn 

to 

*HĐ2:Bé với các trò 

chơi ô cửa bí mật( 

trên máy tính) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT25)  

*HĐ1: TC: Kéo cưa lừa 

sẻ 

*HĐ2: Bé làm quen một 

số từ tiếng anh về chủ 

đề nghề nghiệp của 

người thân 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT52)  

*HĐ1: TC: vui khỏe 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần 

(MT85)  

Chủ đề - Sự kiện  
Nghề nông nghiệp, 

nghề thợ may  

Nghề bác sĩ, nghề giáo 

viên  

Ngày hội của các chú bộ 

đội  
Bé thích nghề gì?  

 

 


